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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1 : 
	Công dân tuân theo pháp luật khi kinh doanh

	A.
	thuốc hướng thần.
	B.
	hàng trốn thuế.

	C.
	chất kích thích.
	D.
	theo giấy phép.

	Câu 2 : 
	Công dân không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
	B.
	Tổ chức chống phá chính quyền.

	C.
	Tham gia huấn luyện quân sự.
	D.
	Đăng kí khai báo nhân khẩu.

	Câu 3 : 
	Công dân đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Lấn chiếm hành lang giao thông.
	B.
	Tích cực đấu tranh phê bình.

	C.
	Giao hàng theo đúng hợp đồng.
	D.
	Đề nghị cải chính hộ tịch.

	Câu 4 : 
	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà công dân phải

	A.
	điều tra.
	B.
	thỏa thuận.
	C.
	trì hoãn.
	D.
	thực hiện.

	Câu 5 : 
	Lao động là nhân tố quyết định

	A.
	các cuộc xung đột sắc tộc.
	B.
	các hoạt động tín ngưỡng.

	C.
	sự tồn tại của đất nước và nhân loại.
	D.
	sự khác biệt về chủng tộc và màu da.

	Câu 6 : 
	Nghĩa vụ mà cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định gọi là

	A.
	trách nhiệm pháp lí.
	B.
	vi phạm pháp luật.

	C.
	phản ứng tự nhiên.
	D.
	giao dịch dân sự.

	Câu 7 : 
	Sau sáu tháng cùng làm việc tại công ty X mà không được trả lương, anh B và anh C yêu cầu ông A giám đốc thực hiện đúng hợp đồng. Bị ông A tiếp tục trì hoãn, anh C lấy trộm xe ô tô của công ty X, làm giả giấy đăng kí xe và bán cho anh V để bù số tiền lương chưa được thanh toán rồi rủ anh B cùng bỏ việc. Những ai sau đây đã vi phạm nghĩa vụ trong lao động?

	A.
	Ông A và anh V.
	B.
	Ông A, anh B và anh C.

	C.
	Ông A, anh C và anh V.
	D.
	Ông A, anh B và anh V.

	Câu 8 : 
	Công dân thực hiện hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong trường hợp nào sau đây?

	A.
	Tìm hiểu hoạt động truyền thông.

	B.
	Thực hiện việc đăng kí tạm trú.

	C.
	Tố cáo hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

	D.
	Bài trừ tự do tín ngưỡng.

	Câu 9 : 
	Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Gian lận thương mại điện tử.
	B.
	Bắt người phạm tội quả tang.

	C.
	Tham gia bảo vệ nạn nhân.
	D.
	Đấu tranh chống hành vi tiêu cực.

	Câu 10 : 
	Anh M bắt vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình, dù chị không muốn. Anh M đã vi phạm quy định nào sau đây của pháp luật về hôn nhân và gia đình?

	A.
	Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

	B.
	Cấm việc cưỡng ép và cản trở kết hôn.

	C.
	Hôn nhân phải tự nguyện, tiến bộ.

	D.
	Có thái độ nghiêm túc trong tình yêu.

	Câu 11 : 
	Công dân vi phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền nộp phạt theo quy định là đã chấp hành trách nhiệm nào sau đây?

	A.
	Hành chính.
	B.
	Khởi tố.
	C.
	Kỉ luật.
	D.
	Hình sự.

	Câu 12 : 
	Công dân đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Sản xuất hàng tiêu dùng.
	B.
	Khai thác cát trái phép.

	C.
	Kinh doanh hàng miễn thuế.
	D.
	Đăng kí kết hôn.

	Câu 13 : 
	Hành vi nào sau đây của công dân không vi phạm quy định về kinh doanh?

	A.
	Sản xuất hàng giả.
	B.
	Buôn bán hàng cấm.

	C.
	Trốn tránh nộp thuế.
	D.
	Kê khai đúng số vốn.

	Câu 14 : 
	Do đã dùng hết số tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử, bạn H lo lắng nên nhờ K là bạn cùng lớp giúp đỡ và được K giới thiệu gặp chủ một cửa hàng sách là anh T để xin việc làm. Nhân cơ hội đó, anh T nhờ và được H đồng ý mang một túi nhỏ có đựng ma túy giao cho anh D theo đúng đơn đặt hàng, rồi đưa cho H tiền đóng học. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hình sự?

	A.
	Anh T, H và K.
	B.
	Anh T và H.
	C.
	Anh T, D và H.
	D.
	Anh T và anh D.

	Câu 15 : 
	Công dân tự nguyện tham gia huấn luyện quân sự là thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

	A.
	Khống chế tham nhũng.
	B.
	Chạy đua vũ trang.

	C.
	Đẩy lùi tệ nạn.
	D.
	Bảo vệ Tổ quốc.

	Câu 16 : 
	Công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ.

	B.
	Tham gia phòng chống tội phạm.

	C.
	Cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

	D.
	Từ chối đăng kí khai báo tạm trú. 

	Câu 17 : 
	Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc

	A.
	mà dòng họ thỏa ước.
	B.
	do nhà nước quy định.

	C.
	được cá nhân đề xuất.
	D.
	đã hình thành tự phát.

	Câu 18 : 
	[bookmark: _GoBack]Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Bắt người phạm tội quả tang.
	B.
	Tham gia bảo vệ nạn nhân.

	C.
	Gian lận thương mại điện tử.
	D.
	Đấu tranh chống hành vi tiêu cực.

	Câu 19 : 
	Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Đăng kí tạm trú tạm vắng. 
	B.
	Đề xuất giảm thuế thu nhập.

	C.
	Tìm hiểu hoạt động doanh nghiệp. 
	D.
	Tiêu thụ tài sản phi pháp.

	Câu 20 : 
	Xã X có bà V là chủ tịch, anh K là kế toán, ông B và chị N là xã viên. Trong cuộc họp tổng kết, anh K bị chị N phản đối việc anh từ chối công khai quyết toán thu chi xây dựng nhà văn hóa, cùng với quan điểm với chị N, ông B tiếp tục yêu cầu được chấp vấn kế toán nhưng bị bà V ngăn cản. Bức xúc, ông B bỏ họp ra về. Những ai sau đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

	A.
	Anh K, bà V và ông B.
	B.
	Anh K và bà V.

	C.
	Ông B, chị N và bà V.
	D.
	Ông B và anh K.

	Câu 21 : 
	Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

	A.
	Hỗ trợ phân luồng giao thông.
	B.
	Tập huấn các kỹ năng mềm.

	C.
	Tố cáo đối tượng truy nã.
	D.
	Hút thuốc lá nơi công cộng.

	Câu 22 : 
	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là yếu tố giúp mỗi người

	A.
	hy sinh mọi lợi ích riêng.
	B.
	chiếm lĩnh vị trí độc tôn.

	C.
	tiến bộ không ngừng.
	D.
	né tránh mọi khó khăn.

	Câu 23 : 
	Đề xuất phương án đền bù giải phóng mặt bằng sau khi nhà nước thu hồi đất ở là công dân đã thực hiện quyền nào sau đây?

	A.
	Thỏa mãn các loại nhu cầu.
	B.
	Tham gia quản lí xã hội.

	C.
	Đề cao vai trò cá nhân.
	D.
	Nâng cấp hạ tầng cơ sở.

	Câu 24 : 
	Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để

	A.
	tìm kiếm việc làm hợp pháp.
	B.
	gia tăng đầu cơ tích trữ.

	C.
	gây mâu thuẫn trong nội bộ.
	D.
	thúc đẩy quá trình lạm phát.

	Câu 25 : 
	Pháp luật nước ta quy định, công dân bị cấm kết hôn khi cùng

	A.
	chung sống đã có con riêng.
	B.
	niềm tin về tôn giáo.

	C.
	có cùng dòng máu về trực hệ.
	D.
	chưa có vợ hoặc chồng.

	Câu 26 : 
	Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và

	A.
	các phong tục địa phương.
	B.
	mọi hình thức tín ngưỡng.

	C.
	sự quản lí của Nhà nước.
	D.
	thói quen của cá nhân.

	Câu 27 : 
	Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm phạm đến các quan hệ xã hội được

	A.
	cá nhân đề xuất.
	B.
	doanh nghiệp quản lí.

	C.
	tổ chức yêu cầu.
	D.
	pháp luật bảo vệ.

	Câu 28 : 
	Các bạn A, B, C, D là học sinh lớp 9A. Sau khi được cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ, bạn A là lớp trưởng đã thu tiền quỹ ủng hộ của lớp và giao cho bạn B giữ. Trong giờ ra chơi nhân lúc bạn B ra ngoài bạn C đã lấy trộm tiền trong cặp sách của bạn B và rủ D mua ma túy đá do bà M bán rồi cùng nhau dùng thử. Những ai sau đây vi phạm pháp luật?

	A.
	Bạn C, D và bà M.
	B.
	Bạn B, D và bà M.

	C.
	Bạn A, B và bà M.
	D.
	Bạn C, A và bà M.


II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Cho tình huống: Q là thiếu niên (12 tuổi) rất hay gây gổ đánh nhau với mọi người và ăn cắp vặt. Vừa rồi, có người trông thấy Q lấy trộm xe đạp của ông H đầu ngõ đem bán và đã báo Công an nên Q bị bắt về đồn. Tuy nhiên, chỉ nửa ngày sau đã thấy Q ở ngoài phố. 
Mọi người bàn tán và đưa ra các ý kiến khác nhau, theo em ý kiến nào đúng, vì sao?
a. Q phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
b. Q không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì Q chưa đủ 14 tuổi.
c. Q đã vi phạm pháp luật hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi trộm cắp của mình.
Lưu ý: Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
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